	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2013

	CHUYỂN KHOẢN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ
	

	Dòng
	Ngày
	MỤC
	 
	SỐ TIỀN
	 

	
	phát
	THU
	CHI
	DIỄN   GIẢI
	THU
	CHI
	TỒN
	GHI-CHÚ

	
	sinh
	Số phiếu
	 
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Quý I/2013  mang sang
	 
	 
	 
	 
	     200,000 
	17,381
	 

	1
	25-03
	9
	 
	Tiền lãi ngân hàng từ 25/02/2013 đến 25/03/2013
	 
	                   11 
	 
	 
	     200,000 
	17,392
	 

	2
	25-04
	10
	 
	Tiền lải ngân hàng từ 25/03/2013 đến 25/04/2013
	 
	                   12 
	 
	 
	     200,000 
	17,404
	 

	3
	25-05
	11
	 
	Tiền lải ngân hàng từ 25/04/2013 đến 25/05/2013
	 
	                   12 
	 
	 
	     200,000 
	17,416
	 

	 
	
	
	
	Lũy kế  :
	
	35
	
	0
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý II/2013 mang qua    :
	217,381
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý                      : 
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý                      :
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  IV/2012  : 
	217,416
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2013

	TIỀN MẶT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	


	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  I/2013 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,821
	40,437
	1,384
	 

	2
	04-03
	32
	 
	Thùng từ thiện tháng 02/2013
	41,821
	8,096
	7,286
	810
	 
	 
	 
	49,917
	47,723
	2,194
	 

	3
	06-03
	33
	 
	Lý Bửu Bửu, 39/47 Phú Thọ, p1, quận 11
	49,917
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	54,917
	52,223
	2,694
	 

	4
	06-03
	34
	 
	Nguyễn Ngân Hà, phòng Sanh A
	54,917
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	55,417
	52,723
	2,694
	 

	5
	06-03
	 
	80
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 02/2013
	55,417
	 
	 
	 
	405
	 
	405
	55,012
	52,723
	2,289
	 

	6
	06-03
	 
	81
	Phòng cho nhân viên đi từ thiện Phan Thiết
	55,012
	 
	 
	 
	2,800
	2,800
	 
	52,212
	49,923
	2,289
	 

	7
	12-03
	 
	82
	Mua nước tương, đường trắng tặng đồng bào nghèo Kon Rẫy
	52,212
	 
	 
	 
	2,634
	2,634
	 
	49,578
	47,289
	2,289
	 

	8
	12-03
	 
	83
	Mua 03 thùng thuốc rửa đi khám từ thiện ở Phan Thiết, Kon Rẫy
	49,578
	 
	 
	 
	1,379
	1,379
	 
	48,199
	45,910
	2,289
	 

	9
	15-03
	 
	84
	Phạm Thị Tươi, 1966, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
	48,199
	 
	 
	 
	3,000
	3,000
	 
	45,199
	42,910
	2,289
	 

	10
	20-03
	35
	 
	Rút tiền lãi ngân hàng nhập quỹ
	45,199
	15,482
	 
	15,482
	 
	 
	 
	60,681
	42,910
	17,771
	 

	11
	20-03
	36
	 
	Trần Thị Thu Hương
	60,681
	4,000
	3,600
	400
	 
	 
	 
	64,681
	46,510
	18,171
	 

	12
	20-03
	37
	 
	Phan Thị Thúy Hằng
	64,681
	1,000
	900
	100
	 
	 
	 
	65,681
	47,410
	18,271
	 

	13
	21-03
	 
	85
	Khưu Kim Phương Hảo( phòng TCKT )thăm ba nhân viên nằm viện 
	65,681
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	65,381
	47,410
	17,971
	 

	14
	22-03
	 
	86
	Mua 50 thẻ hội viên
	65,381
	 
	 
	 
	25
	 
	25
	65,356
	47,410
	17,946
	 

	15
	22-03
	 
	87
	Ủng hộ đoàn thanh niên bv.Hùng Vương tổ chức về nguồn ngày 16/03/2013
	65,356
	 
	 
	 
	2,000
	2,000
	 
	63,356
	45,410
	17,946
	 

	16
	22-03
	 
	88
	Nguyễn Ngọc Hân, 1990, Tân Phú Đồng Nai
	63,356
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	62,356
	44,410
	17,946
	 

	17
	22-03
	 
	89
	Tiền điện thoại tháng 02/2013
	62,356
	 
	 
	 
	93
	 
	93
	62,263
	44,410
	17,853
	 

	18
	27-03
	 
	90
	Lương chuyên trách tháng 03/2013
	62,263
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	58,263
	44,410
	13,853
	 

	19
	27-03
	 
	91
	Viếng đám ma mẹ ruột mất (nhs Cao Nguyên, khoa KHGĐ)
	58,263
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	57,963
	44,410
	13,553
	 

	20
	27-03
	 
	92
	Nguyễn Thị Liêu, 1989, Bắc Giang
	57,963
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	57,463
	43,910
	13,553
	 

	21
	27-03
	 
	93
	Tiền điện thoại tháng 01/2013
	57,463
	 
	 
	 
	140
	 
	140
	57,323
	43,910
	13,413
	 

	22
	28-03
	 
	94
	Viếng đám ma ba ruột mất (nhs Vân, khoa CĐHẢ)
	57,323
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	57,123
	43,910
	13,213
	 

	23
	28-03
	38
	 
	Các nhà hảo tâm ủng hộ ( đính kèm danh sách )
	57,123
	7,600
	6,840
	760
	 
	 
	 
	64,723
	50,750
	13,973
	 

	24
	04-04
	39
	 
	Thùng từ thiện tháng 03/2013
	64,723
	8,552
	7,697
	855
	 
	 
	 
	73,275
	58,447
	14,828
	 

	25
	04-04
	 
	95
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Bảo Vinh,Long Khánh, Đồng Nai
	73,275
	 
	 
	 
	4,385
	4,385
	 
	68,890
	54,062
	14,828
	 

	26
	04-04
	 
	96
	Thăm hội viên mổ tay (nhs Sương khoa KHGĐ)
	68,890
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	68,590
	54,062
	14,528
	 

	27
	08-04
	 
	97
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 03/2013
	68,590
	 
	 
	 
	428
	 
	428
	68,162
	54,062
	14,100
	 

	28
	08-04
	 
	98
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi khám từ thiện ở Long Khánh
	68,162
	 
	 
	 
	1,136
	1,136
	 
	67,026
	52,926
	14,100
	 

	29
	08-04
	 
	99
	Tiền xe chở cơm từ thiện từ 25/2/2013 đến 29/3/2013
	67,026
	 
	 
	 
	1,250
	1,250
	 
	65,776
	51,676
	14,100
	 

	30
	08-04
	 
	100
	Tiền xe chở đoàn đi khám từ thiện ở Bảo Vinh, Long Khánh
	65,776
	 
	 
	 
	3,000
	3,000
	 
	62,776
	48,676
	14,100
	 

	31
	11-04
	 
	101
	Nguyễn Thị Kim Ngân, 1996, 84/8 Trần Nhân Tôn, p2, q10
	62,776
	 
	 
	 
	445
	445
	 
	62,331
	48,231
	14,100
	 

	32
	11-04
	 
	102
	Mua thuốc khám từ thiện ở Trà Vinh
	62,331
	 
	 
	 
	7,948
	7,948
	 
	54,383
	40,283
	14,100
	 

	33
	15-04
	 
	103
	Tiền ăn sáng,  phí cầu,  phí đường cao tốc cho đoàn khám Trà Vinh
	54,383
	 
	 
	 
	572
	572
	 
	53,811
	39,711
	14,100
	 

	34
	16-04
	 
	104
	Mua thuốc khám từ thiện  ở Kon Rẫy, KomTum
	53,811
	 
	 
	 
	1,950
	1,950
	 
	51,861
	37,761
	14,100
	 

	35
	16-04
	 
	105
	Tiền điện thoại tháng 03/2013
	51,861
	 
	 
	 
	106
	 
	106
	51,755
	37,761
	13,994
	 

	36
	17-04
	 
	106
	Mua mì gói đi từ thiện cho đồng bào nghèo ở Kon rẫy, Kom Tum
	51,755
	 
	 
	 
	5,120
	5,120
	 
	46,635
	32,641
	13,994
	 

	37
	18-04
	 
	107
	Viếng đám ma ba ruột mất (nhs Mông Tuyền,  Gây Mê Hồi Sức)
	46,635
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	46,335
	32,641
	13,694
	 

	38
	24-04
	 
	108
	Viếng đám ma mẹ ruột mất (nhs  Điền, khoa khám B )
	46,335
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	46,035
	32,641
	13,394
	 

	39
	24-04
	 
	109
	Thăm hội viên  nằm viện (nhs  Kim Phượng, khoa Hậu Sản )
	46,035
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	45,035
	32,641
	12,394
	 

	40
	24-04
	 
	110
	Thăm hội viên nằm viện ( nhân viên Đầy, bảo vệ Long Hải )
	45,035
	 
	 
	 
	800
	 
	800
	44,235
	32,641
	11,594
	 

	41
	24-04
	40
	 
	Kim Phụng, quận Tân Bình
	44,235
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	44,735
	33,141
	11,594
	 

	42
	24-04
	41
	 
	Tô Thị Bồng
	44,735
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	45,235
	33,641
	11,594
	 

	43
	25-04
	 
	111
	Vương Thị Bích Thủy, p5, quận 11
	45,235
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	44,735
	33,141
	11,594
	 

	44
	25-04
	 
	112
	Tiền xe và khách sạn cho đoàn khám từ thiện ở Kon Rẫy, Ktum
	44,735
	 
	 
	 
	11,510
	11,510
	 
	33,225
	21,631
	11,594
	 

	45
	25-04
	 
	113
	Tiền ăn cho đoàn từ thiện ở Kon Rẫy, Kom Tum
	33,225
	 
	 
	 
	4,430
	4,430
	 
	28,795
	17,201
	11,594
	 

	46
	25-04
	 
	114
	Tiền in 50kg bao xốp đựng thuốc đi khám từ thiện
	28,795
	 
	 
	 
	2,500
	2,500
	 
	26,295
	14,701
	11,594
	 

	47
	29-04
	 
	115
	Lương chuyên trách tháng 04/2013
	26,295
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	22,295
	14,701
	7,594
	 

	48
	03-05
	 
	116
	Chu phí quản lý ban Chấp Hành hội Chữ Thập Đỏ quý I/2013
	22,295
	 
	 
	 
	4,650
	 
	4,650
	17,645
	14,701
	2,944
	 

	49
	03-05
	42
	 
	Thùng từ thiện tháng 04/2013
	17,645
	8,187
	7,368
	819
	 
	 
	 
	25,832
	22,069
	3,763
	 

	50
	06-05
	 
	117
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 04/2013
	25,832
	 
	 
	 
	409
	 
	409
	25,423
	22,069
	3,354
	 

	51
	06-05
	 
	118
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Phú Quí, Bình Thuận
	25,423
	 
	 
	 
	2,405
	2,405
	
	23,018
	19,664
	3,354
	 

	52
	06-05
	 
	119
	Thăm mẹ nhân viên bệnh  điều trị tại bv Ung Bướu (nhs Quyên Nguyệt , khám bệnh A )
	23,018
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	22,718
	19,664
	3,054
	 

	53
	13-05
	 
	120
	Thăm chồng nhân viên mổ ruột thừa ( nhs Yến Linh, khoa Hậu Phẩu )
	22,718
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	22,418
	19,664
	2,754
	 

	54
	13-05
	 
	121
	Thăm ba chồng nhân viên K bàng quang nằn điều trị 73 bv . 115 ( nhs Thùy Trang, khoa H.Phẩu )
	22,418
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	22,118
	19,664
	2,454
	 

	55
	13-05
	 
	122
	Thăm ba ruột nhân viên nằm viện (bs Dương Hoàng Anh, khám B )
	22,118
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	21,818
	19,664
	2,154
	 

	56
	13-05
	 
	123
	Thăm nhân viên nằm viện ( Ái Thư, khoa khám B
	21,818
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	21,518
	19,664
	1,854
	 

	57
	13-05
	 
	124
	Thăm mẹ ruột nhân viên mổ u xơ nằm bv.Hùng Vương (nhs Kiều Phương , khoa Hậu Phẩu )
	21,518
	 
	 
	 
	800
	 
	800
	20,718
	19,664
	1,054
	 

	58
	13-05
	 
	125
	Mua 01 thùng cao sao vàng đi khám từ thiện ở Bình Thuận
	20,718
	 
	 
	 
	2,250
	2,250
	 
	18,468
	17,414
	1,054
	 

	59
	15-05
	 
	126
	Mua 15 tờ giấy khen, ép thẻ hội viên và in giấy khen
	18,468
	 
	 
	 
	455
	455
	 
	18,013
	16,959
	1,054
	 

	60
	15-05
	 
	127
	Tiền chở cơm từ thiện tháng 04/2013 (từ 01/4 đến 29/4)
	18,013
	 
	 
	 
	1,140
	1,140
	 
	16,873
	15,819
	1,054
	 

	61
	15-05
	 
	128
	Bồi dưỡng lái xe đi từ thiện ở Bình Thuận
	16,873
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	16,373
	15,319
	1,054
	 

	62
	15-05
	 
	129
	Viếng đám ma CBCNV tỉnh Bình Thuận bị tai nạn giao thông
	16,373
	 
	 
	 
	3,850
	3,850
	 
	12,523
	11,469
	1,054
	 

	63
	15-05
	43
	 
	Phaạm Thị Vân Anh, khoa GPBL
	12,523
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	13,023
	11,969
	1,054
	 

	64
	17-05
	 
	130
	Bơm mực in máy Canon
	13,023
	 
	 
	 
	70
	 
	70
	12,953
	11,969
	984
	 

	65
	21-05
	44
	 
	Phạm Thị Thu Hương, khám Bệnh A
	12,953
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	13,453
	12,469
	984
	 

	66
	21-05
	45
	 
	Nguyễn Ngân Hà, phòng Sanh A
	13,453
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	14,453
	13,469
	984
	 

	67
	22-05
	 
	131
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Tiên Thủy, Phú Túc, Bến Tre
	14,453
	 
	 
	 
	7,184
	7,184
	 
	7,269
	6,285
	984
	 

	68
	23-05
	 
	132
	Mua 01 thùng cao sao vàng đi khám từ thiện ở Tiên Thủy, Phú Túc
	7,269
	 
	 
	 
	2,250
	2,250
	 
	5,019
	4,035
	984
	 

	69
	23-05
	46
	 
	Khoa phòng ủng hộ bữa cơm cho đồng bào cao nguyên (đính kèm danh sách )
	5,019
	18,210
	16,389
	1,821
	 
	 
	 
	23,229
	20,424
	2,805
	 

	70
	23-05
	 
	133
	Thăm mẹ nhân viên nằm viện ( Lê Thị Biết khoa Dinh Dưỡng )
	23,229
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	22,229
	20,424
	1,805
	 

	71
	24-05
	 
	134
	Viếng đám ma ba chồng mất (Nguyễn Thị Giang khoa D.D )
	22,229
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	21,929
	20,424
	1,505
	 

	72
	28-05
	 
	135
	Mua ăn sáng ho đoàn đi khám từ thiện ở Bến Tre
	21,929
	 
	 
	 
	1,050
	1,050
	 
	20,879
	19,374
	1,505
	 

	73
	28-05
	 
	136
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi kham từ thiện ở Bến Tre
	20,879
	 
	 
	 
	5,500
	5,500
	 
	15,379
	13,874
	1,505
	 

	74
	28-05
	47
	  
	Rút tiền lãi ngân hàng nhập quỹ
	15,379
	12,167
	 
	12,167
	 
	 
	 
	27,546
	13,874
	13,672
	 

	75
	28-05
	48
	 
	Ủng hộ CTĐ mua quà tặng đồng bào  Bù Gia Mập
	27,546
	10,000
	10,000
	 
	 
	 
	 
	37,546
	23,874
	13,672
	 

	76
	30-05
	 
	137
	Mua mì gói, nước tương,đường, dầu ăn,bột canh tặng quà đồng bào nghèo Bù Gia Mập
	37,546
	 
	 
	 
	8,789
	8,789
	 
	28,757
	15,085
	13,672
	 

	77
	30-05
	 
	138
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Bù Gia Mập
	28,757
	 
	 
	 
	1,325
	1,325
	 
	27,432
	13,760
	13,672
	 

	78
	30-05
	 
	139
	Mua 20 vòng 380 đi khám từ thiện ở Bù Gia Mập
	27,432
	 
	 
	 
	160
	160
	 
	27,272
	13,600
	13,672
	 

	79
	30-05
	 
	140
	Viếng đám ma ba chồng mất ( Đào Thị Bích Ngọc khoa Hiếm Muộn )
	27,272
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	26,972
	13,600
	13,372
	 

	80
	31-05
	 
	141
	Lương chuyên trách tháng 05/2013
	26,972
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	22,972
	13,600
	9,372
	 

	 
	 
	 
	 
	Lũy kế
	 
	101,794
	68,080
	33,714
	120,643
	94,917
	25,726
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý II/2013 mang qua
	41,821
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý 
	101,794
	 
	 
	( Chi quản lý quí II : 4,650,000 đồng =  4,57% tổng thu )
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	120,643
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  III/2013
	22,972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


